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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ
------------------------------

NỘI DUNG THI TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 

VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
 MÔN TOÁN

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Hệ thống hóa các kiến thức toán học cơ bản liên quan đến mục tiêu đào tạo của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các nội dung yêu cầu thí sinh phải chuẩn bị thi là khung kiến thức tối thiểu, đảm bảo điều kiện tiên quyết để sinh viên có nền tảng kiến thức học tập các môn Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và các môn học có sử dụng toán học trong chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Việc ôn tập được thực hiện theo phương hướng củng cố kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thông qua bài tập, không đi sâu vào lý thuyết.

B. BỐ CỤC CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

Phần I:  Số thực và phương pháp toạ độ

Phần II:  Đại số

Phần III: Lượng giác

Phần IV: Hàm số và giới hạn

Phần V: Giải tích tổ hợp

C. NỘI DUNG CHI TIẾT
Phần I: SỐ THỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ

(1. Số thực và trục số

1. Các hệ thống số

· Hệ thống số tự nhiên 

· Hệ thống số nguyên 

· Hệ thống số hữu tỷ 

· Hệ thống số thực 

2. Trục số

· Khái niệm trục số

· Độ dài đại số : Định nghĩa và các tính chất cơ bản.

· Toạ độ của điểm trên trục số.

· Tính khoảng cách giữa 2 điểm trên trục số theo tọa độ

(2. Hệ toạ độ trên mặt phẳng.

1. Hệ toạ độ vuông góc Đê-cac và tọa độ của điểm trên mặt phẳng




2. Khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt phẳng: Công thức tính toán theo tọa độ                

(3. Đường thẳng.

1. Hệ số góc của đường thẳng

· Định nghĩa hệ số góc

· Công thức tính hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước

2. Phương trình của đường thẳng

· Phương trình của đường thẳng có hệ số góc

· Phương trình của đường thẳng vuông góc với trục Ox

· Dạng tổng quát của phương trình đường thẳng

3. Các bài toán về phương trình đường thẳng

· Phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước, với hệ số góc cho trước

· Phương trình của đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước

· Điều kiện song song và vuông góc của 2 đường thẳng theo hệ số góc.  Lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và song song (vuông góc ) với một đường thẳng cho trước

Phần II:  ĐẠI SỐ

(1. Phép toán luỹ thừa với số mũ hữu tỷ
1. Luỹ thừa với số mũ nguyên

Định nghĩa luỹ thừa với số mũ nguyên dương, số mũ nguyên âm và số mũ 0

2. Căn

· Định nghĩa căn bậc n của số thực

· Nhận xét về căn bậc lẻ

· Nhận xét về căn bậc chẵn: điều kiện tồn tại và lưu ý ký hiệu căn số học

3. Luỹ thừa với số mũ hữu tỷ

4. Các tính chất cơ bản của phép toán luỹ thừa với số mũ hữu tỷ

(2. Phương trình và bất phương trình bậc nhất

1. Phương trình bậc nhất 1 ẩn số: Giải và biện luận

2. Nhị thức bậc nhất: Quy tắc dấu

    Áp dụng: Giải và biện luận bất phương trình bậc nhất

(3. Phương trình và bất phương trình bậc 2

1. Giải phương trình bậc 2

2. Tam thức bậc 2: Quy tắc dấu.

    Áp dụng: Giải bất phương trình bậc 2

3. Phân tích tam thức bậc 2 ra thừa số

4. Giải các phương trình có chứa giá trị tuyệt đối của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc 2

(4. Hệ phương trình đại số 2 ẩn số

1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số


· Phương pháp thế để khử ẩn

· Phương pháp định thức

2. Giải hệ phương trình 2 ẩn số bằng phương pháp thế

    Luyện tập đối với hệ có chứa 1 phương trình bậc nhất

(5. Các phép toán đối với đa thức

1. Phép cộng và phép trừ đa thức

2. Phép nhân đa thức
3. Phép chia có dư

    Hướng dẫn thuật toán chia có dư và lược đồ Hooc-ne chia đa thức cho x ( x0
4. Khái niệm nghiệm của đa thức. Tách thừa số x ( x0 khi biết nghiệm x0 và ứng dụng vào việc hạ bậc của phương trình bậc cao khi biết một nghiệm

(6. Xét dấu của biểu thức đại số.

1. Lập bảng xét dấu của 1 biểu thức đại số

2. Áp dụng vào việc giải bất phương trình

3. Giải hệ bất phương trình 1 ẩn số

Phần III: LƯỢNG GIÁC

(1 Các hàm số lượng giác

1.  Góc và cung lượng giác

· Đơn vị đo góc và cung

· Góc và cung lượng giác (phân biệt với góc và cung hình học)

2.  Định nghĩa các hàm số lượng giác

· Định nghĩa các hàm số sin, cosin, tang, cotang (sử dụng đường tròn đơn vị)

· Giá trị các hàm lượng giác của các góc đặc biệt

3.  Hàm số lượng giác của các cặp góc liên quan: góc đối, góc bù, góc phụ, góc hơn kém nhau một góc vuông, góc hơn kém nhau một góc bẹt

4.  Liên hệ giữa các hàm số lượng giác (Các công thức lượng giác cơ bản) 

(2. Các công thức cộng

1. Công thức tính các hàm số lượng giác của tổng và hiệu 2 góc

2. Công thức góc nhân đôi và góc nhân ba

3. Áp dụng: Biến đổi biểu thức  acosx + bsinx

(3. Các công thức biến đổi

1. Biến đổi tích thành tổng

2. Biến đổi tổng thành tích

3. Các  công thức hạ bậc

Phần IV:  HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ
(1. Khái niệm hàm số

1.  Định nghĩa hàm số

2.  Miền xác định và miền giá trị

3.  Đồ thị của hàm số

· Khái niệm đồ thị 

· Đồ thị của hàm số bậc nhất và bậc 2

4.  Khái niệm hàm số đơn điệu và hàm số bị chặn

5.  Khái niệm hàm ngược

6.  Phép hợp hàm

(2. Dãy số và giới hạn của dãy số.

1. Dãy số vô hạn và hàm số đối số tự nhiên biểu diễn số hạng tổng quát của nó
2. Định nghĩa giới hạn của dãy số

3. Các quy tắc tính giới hạn của dãy số

4. Số e

(3. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.

1. Khái niệm luỹ thừa với số mũ vô tỷ

2. Các tính chất cơ bản của phép toán luỹ thừa với số mũ thực

3. Hàm số mũ

    Tóm tắt các tính chất cơ bản và dạng đồ thị của hàm số mũ

4. Phép toán lôgarit

    Định nghĩa và các tính chất cơ bản

5. Hàm số logarit

    Tóm tắt các tính chất cơ bản và dạng đồ thị

6. Phương trình mũ và logarit

· Các phương trình ax = m, au = av; logax = m, logau = logav

· Các phương trình đưa về dạng bậc nhất, bậc 2 đối với ax, hoặc logax

(4. Giới hạn của hàm số.

1. Khái niệm giới hạn của hàm số

     Sử dụng ngôn ngữ dãy số để định nghĩa giới hạn của hàm số

2. Các quy tắc tính giới hạn

3. Khái niệm hàm số liên tục: liên tục tại một điểm; liên tục trên một miền

4. Định lý về giá trị trung gian của hàm liên tục trên một khoảng

5. Định lý về tính bị chặn và sự tồn tại giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số liên tục trên một khoảng đóng
(5. Đạo hàm hàm số một biến số.
1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

2. Các công thức và quy tắc tính đạo hàm
PHẦN V: GIẢI TÍCH TỔ HỢP

1. Hoán vị

· Khái niệm hoán vị của tập hợp n phần tử

· Số hoán vị của tập hợp n phần tử

· Bài tập áp dụng

2. Tổ hợp

· Khái niệm tổ hợp chập k của tập hợp n phần tử

· Công thức tính số tổ hợp chập k của tập hợp n phần tử 

· Bài tập áp dụng

3. Chỉnh hợp

· Khái niệm chỉnh hợp chập k của tập hợp n phần tử

· Công thức tính số chỉnh hợp chập k của tập hợp n phần tử 

· Bài tập áp dụng

	                                                     Hà Nội, ngày 30  tháng 10 năm 2016

	                                                         TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)
                                                           TS. Tống Thành Trung
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